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BÁO CÁO NHANH 

Trường hợp chuyển vào điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 

(Tính đến 15 giờ 00 phút, ngày 15/12/2021) 

 

Kính gửi: 

- BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum; 

- UBND tỉnh Kon Tum; 

- Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 14/12/2021, Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh 

Kon Tum có tiếp nhận 03 trường hợp nhiễm SARS- CoV-2, tại Số 50 Trần Đại 

Nghĩa, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  

Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 14/12/2021, Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh 

Kon Tum có tiếp nhận 05 trường hợp  nhiễm SARS- CoV-2, tại xã Đắk Tờ Lung 

và Huyện đội cũ, huyện Kon Rẫy, Trường Cao  đẳng cộng đồng 1, thành phố 

Kon Tum. 

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 14/12/2021, Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh 

Kon Tum có tiếp nhận 04 trường hợp nhiễm SARS- CoV-2, tại huyện Ia Hdrai, 

huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum. 

Vào lúc 01 giờ 50 phút ngày 15/12/2021, Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh 

Kon Tum có tiếp nhận 01 trường hợp nhiễm SARS- CoV-2, tại Số nhà 198, 

đường Bắc Cạn, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Vào lúc 01 giờ 50 phút ngày 15/12/2021, Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh 

Kon Tum có tiếp nhận 01 trường hợp nhiễm SARS- CoV-2, tại cơ sở 3 Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum. 

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 15/12/2021, Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh 

Kon Tum có tiếp nhận 01 trường hợp nhiễm SARS- CoV-2, tại Số 220 Lê Hồng 

Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum báo cáo nhanh 15 trường hợp  

nhiễm SARS-CoV-2 như sau: 

1. Thông tin chung 

1.1. F0-BVDC1  

- Họ và tên: T.T.X.L, giới tính: Nữ, dân tộc: Kinh, sinh năm: 1979 

- Địa chỉ: Số 50 Trần Đại Nghĩa, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Tiền sử tiêm vaccine:  



+ Mũi 1 Vero Cell (không nhớ rõ ngày tiêm) 

+ Mũi 2 ngày 23/11/2021 Vero Cell 

1.2. F0-BVDC2  

- Họ và tên: N.T.M.H, giới tính: Nam, dân tộc: Kinh, sinh năm: 2011 

- Địa chỉ: Số 50 Trần Đại Nghĩa, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Tiền sử tiêm vaccine: Chưa tiêm. 

1.3. F0-BVDC3  

- Họ và tên: N.T.K.N, giới tính: Nữ, dân tộc: Kinh, sinh năm: 2013 

- Địa chỉ: Số 50 Trần Đại Nghĩa, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Tiền sử tiêm vaccine: Chưa tiêm. 

1.4. F0-BVDC4  

- Họ và tên: A.Đ, giới tính: Nam, dân tộc: Xê Đăng, sinh năm: 1990 

- Địa chỉ: Thôn 9, xã Đắk Côi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.  

- Tiền sử tiêm vaccine:  

+ Mũi 1 ngày 24/10/2021 Pfizer 

+ Mũi 2 ngày 18/11/2021 Pfizer 

1.5. F0-BVDC5  

- Họ và tên: A.D, giới tính: Nam, dân tộc: Xê Đăng, sinh năm: 1960 

- Địa chỉ: Thôn 9, xã Đắk Côi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.  

- Tiền sử tiêm vaccine:  

+ Mũi 1 ngày 24/10/2021 Pfizer 

+ Mũi 2 ngày 18/11/2021 Pfizer 

1.6. F0-BVDC6  

- Họ và tên: P.T.L, giới tính: Nam, dân tộc: Kinh, sinh năm: 1980 

- Địa chỉ: Thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.  

- Tiền sử tiêm vaccine:  

+ Mũi 1 ngày 06/10/2021 Vero Cell 

+ Mũi 2 ngày 10/11/2021 Vero Cell 

1.7. F0-BVDC7  

- Họ và tên: L.X.T, giới tính: Nam, dân tộc: Kinh, sinh năm: 2008 

- Địa chỉ: Số 103 Huỳnh Đăng Thơ, phường Quang Trung, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum.  

- Tiền sử tiêm vaccine:  



+ Mũi 1 ngày 30/11/2021 Pfizer 

1.8. F0-BVDC8  

- Họ và tên: L.V.S, giới tính: Nam, dân tộc: Kinh, sinh năm: 1955 

- Địa chỉ: Số 38 Trường Chinh, phường Trường Chinh, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum.  

- Tiền sử tiêm vaccine:  

+ Mũi 1 ngày 06/10/2021 Pfizer 

+ Mũi 2 ngày 26/11/2021 Pfizer 

1.9. F0-BVDC9  

- Họ và tên: N.K.O, giới tính: Nữ, dân tộc: Kinh, sinh năm: 1983 

- Địa chỉ: Phố 1, hẻm 111/50/15 Yên Lộ, tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội.  

- Tiền sử tiêm vaccine:  

+ Mũi 1 ngày 12/08/2021 Astra Zeneca 

+ Mũi 2 ngày 15/10/2021 Astra Zeneca 

1.10. F0-BVDC10  

- Họ và tên: L.T.T.H, giới tính: Nữ, dân tộc: Kinh, sinh năm: 1977 

- Địa chỉ: Số 87, đường Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội. 

- Tiền sử tiêm vaccine:  

+ Mũi 1 ngày 12/08/2021 Astra Zeneca 

+ Mũi 2 ngày 15/10/2021 Astra Zeneca 

1.11. F0-BVDC11  

- Họ và tên: L.T.D, giới tính: Nữ, dân tộc: Kinh, sinh năm: 1974 

- Địa chỉ: Phòng 1007, 17T2 chung cư Hapulico, số 81 Vũ Trọng Phụng, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

- Tiền sử tiêm vaccine:  

+ Mũi 1 ngày 12/08/2021 Astra Zeneca 

+ Mũi 2 ngày 15/10/2021 Astra Zeneca 

1.12. F0-BVDC12  

- Họ và tên: B.Q.H, giới tính: Nam, dân tộc: Kinh, sinh năm: 2021 

- Địa chỉ: Số nhà 198, đường Bắc Cạn, phường Thắng Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Tiền sử tiêm vaccine: Chưa tiêm 

1.13. F0-BVDC13  



- Họ và tên: T.X.L, giới tính: Nam, dân tộc: Dẻ, sinh năm: 1989 

- Địa chỉ: Số nhà 38/8, đường Trương Quang Trọng, phường Quyết 

Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon tum. 

- Tiền sử tiêm vaccine:  

+ Mũi 1 ngày 19/10/2021 Vero Cell 

+ Mũi 2 ngày 18/11/2021 Vero Cell 

1.14. F0-BVDC14  

- Họ và tên: T.T.K, giới tính: Nam, dân tộc: Kinh, sinh năm: 2012 

- Địa chỉ: Số 220 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Tiền sử tiêm vaccine: Chưa  tiêm 

1.15. F0tdt-BVDC1  

- Họ và tên: H.T.H, giới tính: Nữ, dân tộc: Thái, sinh năm: 2001 

- Địa chỉ: Thôn Thanh Xuân, xã Ya Xier, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum  

- Tiền sử tiêm vaccine:  

+ Mũi 1 ngày 17/09/2021 Astra Zeneca. 

2. Yếu tố dịch tễ có liên quan. 

2.1. F0-BVDC1 ngày 09/12/2021 tiếp xúc với F0 mã số 1436491 do Bộ Y 

tế cấp. 

2.2. F0-BVDC2 ngày 09/12/2021 tiếp xúc với F0 mã số 1436491 do Bộ Y 

tế cấp. 

2.3. F0-BVDC3  ngày 09/12/2021 tiếp xúc với F0 mã số 1436491 do Bộ 

Y tế cấp. 

2.4. F0-BVDC4  trong vòng 14 qua người bệnh không di chuyển ra khỏi 

địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 02/12/2021 có tiếp xúc với F1 của đối tượng F0 

Y.Ch. 

2.5. F0-BVDC5  trong vòng 14 qua người bệnh không di chuyển ra khỏi 

địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 02/12/2021 có tiếp xúc với F1 của đối tượng F0 

Y.Ch. 

2.6. F0-BVDC6  có vợ là người bệnh F0 nhập Bệnh viện dã chiến số 1, 

tỉnh Kon Tum ngày 11/12/2021.  

2.7. F0-BVDC7 ngày 12/12/2021 từ tỉnh Bình Phước vùng có yếu tố dịch 

tễ về Kon Tum. 

2.8. F0-BVDC8  có con gái là người bệnh F0 nhập Bệnh viện dã chiến số 

1, tỉnh Kon Tum ngày 13/12/2021.  

2.9. F0-BVDC9  ngày 11/12/2021 từ Hà Nội vào huyện Ia Hdrai để công 

tác, vào tới nơi thì nhận được thông tin của người cùng đoàn trở thành F1.  



2.10. F0-BVDC10  ngày 11/12/2021 từ Hà Nội vào huyện Ia Hdrai để 

công tác, vào tới nơi thì nhận được thông tin người quen bị dương tính  SARS-

CoV-2.  

2.11. F0-BVDC11  ngày 11/12/2021 từ Hà Nội vào huyện Ia Hdrai để 

công tác, vào tới nơi thì nhận được thông tin của người cùng đoàn trở thành F1.  

2.12. F0-BVDC12 có  cả bố và mẹ bị dương tính SARS-CoV-2 đang điều 

trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Kon Tum. 

2.13. F0-BVDC13 người bệnh làm nghề lái xe khách Kon Tum- Gia Lai. 

2.14. F0-BVDC14 người bệnh là học sinh Trường tiểu học H.V.T, thành 

phố Kon Tum, có tiếp xúc với bạn dương tính SARS-CoV-2. 

2.15. F0tdt-BVDC1 người bệnh đã từng nhiễm SARS-CoV-2 từ ngày 

26/10/2021 đến ngày 02/11/2021. 

3. Lịch trình di chuyển. 

3.1. F0-BVDC1 trong vòng 14 ngày qua người bệnh không di chuyển ra 

khỏi địa bàn tỉnh Kon Tum. Người bệnh là đối tượng F1 của người bệnh F0 mã 

số 1436491 do Bộ Y tế cấp. Ngày 13/12/2021 được  làm xét nghiệm PCR cho 

kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 14/12/2021 nhập Bệnh viện dã 

chiến số 1 tỉnh Kon Tum. 

3.2. F0-BVDC2 trong vòng 14 ngày qua người bệnh không di chuyển ra 

khỏi địa bàn tỉnh Kon Tum. Người bệnh là đối tượng F1 của người bệnh F0 mã 

số 1436491 do Bộ Y tế cấp. Ngày 13/12/2021 được  làm xét nghiệm PCR cho 

kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 14/12/2021 nhập Bệnh viện dã 

chiến số 1 tỉnh Kon Tum. 

3.3. F0-BVDC3  trong vòng 14 ngày qua người bệnh không di chuyển ra 

khỏi địa bàn tỉnh Kon Tum. Người bệnh là đối tượng F1 của người bệnh F0 mã 

số 1436491 do Bộ Y tế cấp. Ngày 13/12/2021 được  làm xét nghiệm PCR cho 

kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 14/12/2021 nhập Bệnh viện dã 

chiến số 1 tỉnh Kon Tum. 

3.4. F0-BVDC4  trong vòng 14 qua người bệnh không di chuyển ra khỏi 

địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 02/12/2021 có tiếp xúc với F1 của đối tượng F0 

Y.Ch. Ngày 04/12/2021 được đi cách ly tại xã Đắk Tờ Lùng, huyện Kon Rẫy. 

Ngày 13/12/2021 được  làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-

CoV-2. Ngày 14/12/2021 nhập Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. 

3.5. F0-BVDC5  trong vòng 14 qua người bệnh không di chuyển ra khỏi 

địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 02/12/2021 có tiếp xúc với F1 của đối tượng F0 

Y.Ch. Ngày 04/12/2021 được đi cách ly tại xã Đắk Tờ Lùng, huyện Kon Rẫy. 

Ngày 13/12/2021 được  làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-

CoV-2. Ngày 14/12/2021 nhập Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. 

3.6. F0-BVDC6 trong vòng 14 ngày qua người bệnh không di chuyển ra 

khỏi địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 11/12/2021 vợ phát hiện dương tính SARS-

CoV-2, người bệnh được cách ly tập trung tại Huyện đội cũ, huyện Kon Rẫy. 



Ngày 13/12/2021 được  làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-

CoV-2. Ngày 14/12/2021 nhập Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. 

3.7. F0- BVDC7 ngày 12/12/2021 từ tỉnh Bình Phước vùng có yếu tố dịch 

tễ về Kon Tum, được cách ly tại Trường Cao đẳng cộng đồng 1, thành phố Kon 

Tum. Ngày 13/12/2021 làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-

CoV-2. Ngày 14/12/2021 nhập Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. 

3.8. F0-BVDC8  ngày 05/12/2021 đến ngày 12/12/2021 tiếp xúc với  gái 

là người bệnh F0 nhập Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Kon Tum. Ngày 

13/12/2021 được cách ly tại Trường Cao đẳng cộng đồng 1, thành phố Kon 

Tum. Ngày 13/12/2021 làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-

CoV-2. Ngày 14/12/2021 nhập Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. 

3.9. F0-BVDC9  ngày 11/12/2021di chuyển bằng xe ô tô từ Hà Nội vào 

huyện Ia Hdrai để công tác, vào tới nơi thì nhận được thông tin của người cùng 

đoàn trở thành F1. Ngày 13/12/2021 làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương 

tính với SARS-CoV-2. Ngày 14/12/2021 nhập Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon 

Tum. 

3.10. F0-BVDC10  ngày 11/12/2021di chuyển bằng xe ô tô từ Hà Nội vào 

huyện Ia Hdrai để công tác, vào tới nơi thì nhận được thông tin người quen bị 

dương tính  SARS-CoV-2. Người bệnh trở thành F1. Ngày 13/12/2021 làm xét 

nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 14/12/2021 nhập 

Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. 

3.11. F0-BVDC11 ngày 11/12/2021di chuyển bằng xe ô tô từ Hà Nội vào 

huyện Ia Hdrai để công tác, vào tới nơi thì nhận được thông tin của người cùng 

đoàn trở thành F1. Ngày 13/12/2021 làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương 

tính với SARS-CoV-2. Ngày 14/12/2021 nhập Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon 

Tum. 

3.12. F0-BVDC12 trong vòng 14 ngày qua người bệnh không di chuyển 

ra khỏi địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 07/12/2021 mẹ của bé phát hiện dương tính 

SARS-CoV-2, người bệnh được cách ly. Ngày 13/12/2021 làm xét nghiệm PCR 

cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 14/12/2021 nhập Bệnh viện dã 

chiến số 1 tỉnh Kon Tum. 

3.13. F0-BVDC13 người bệnh làm nghề lái xe khách Kon Tum- Gia Lai. 

Ngày 14/12/2021 cảm thấy mệt mỏi và đi làm xét nghiệm  PCR tại Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 15/12/2021 

nhập Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum.  

3.14. F0-BVDC14 trong vòng 14 qua người bệnh không di chuyển ra khỏi 

địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 14/12/2021 trong trường có 02 bạn dương tính  

SARS-CoV-2, nên được làm làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với 

SARS-CoV-2. Ngày 15/12/2021 nhập Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. 

3.15. F0tdt-BVDC1 ngày 15/11/2021 thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về 

Kon Tum, được cách ly tập trung tại Trung đoàn 28, thành phố Kon Tum. Ngày 

01/12/2021 được về cách ly tại nhà ở xã Ya Xier, huyện Sa Thầy. Ngày 



13/12/2021 làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Ngày 14/12/2021 nhập Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. 

4. Các hoạt động đã triển khai tin. 

- Cách ly điều trị F0-BVDC1, F0-BVDC2, F0-BVDC3, F0-BVDC4, F0-

BVDC5, F0-BVDC6, F0-BVDC7, F0-BVDC8, F0-BVDC9, F0-BVDC10, F0-

BVDC11, F0-BVDC12, F0-BVDC13, F0-BVDC14, F0tdt-BVDC1 tại Bệnh 

viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum.  

- Khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên F0-BVDC1, F0-BVDC2, F0-

BVDC3, F0-BVDC4, F0-BVDC5, F0-BVDC6, F0-BVDC7, F0-BVDC8, F0-

BVDC9, F0-BVDC10, F0-BVDC11, F0-BVDC12, F0-BVDC13, F0-BVDC14, 

F0tdt-BVDC1.  

5. Xét nghiệm SARS-CoV-2: Không.  

6. Hướng xử lý tiếp theo 

- Tiếp tục cách ly điều F0-BVDC1, F0-BVDC2, F0-BVDC3, F0-BVDC4, 

F0-BVDC5, F0-BVDC6, F0-BVDC7, F0-BVDC8, F0-BVDC9, F0-BVDC10, 

F0-BVDC11, F0-BVDC12, F0-BVDC13, F0-BVDC14, F0tdt-BVDC1 tại Bệnh 

viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. 

- Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum cách ly điều F0-BVDC1, F0-

BVDC2, F0-BVDC3, F0-BVDC4, F0-BVDC5, F0-BVDC6, F0-BVDC7, F0-

BVDC8, F0-BVDC9, F0-BVDC10, F0-BVDC11, F0-BVDC12, F0-BVDC13, 

F0-BVDC14, F0tdt-BVDC1 nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định; đảm bảo 

tuyệt đối phòng chống lây nhiễm chéo và kiểm soát nhiễm khuẩn; thường xuyên 

vệ sinh khử trùng khu vực cách ly điều trị. 

Kính trình BCĐ phòng chống dịch COVID -19 tỉnh Kon Tum, Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Sở Y tế tỉnh Kon Tum xem xét chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc BV; 

- Các khoa, phòng trực thuộc BV; 

- Lưu: VT, KHTH-CNTT. 

                                                                                                            

Lê Hữu Lợi 
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